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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ 

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 

 MẪU SỐ B 01a-DN 

 ơn vị tính: VND 

TÀI SẢN

Mã 

số

Thuyết 

 minh 30/06/2013 01/01/2013

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 627.753.232.113  379.761.032.376  

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 100 7.373.703.308      3.254.216.126      

1. Tiền 111 4 7.373.703.308      3.254.216.126      

III. Các khoản phải thu 130 5 46.885.983.437    177.557.565.376  

1. Phải thu của khách hàng 131 57.175.911.919    187.019.226.819  

2. Trả trước cho người bán 132 282.476.442         631.192.400         

5. Các khoản phải thu khác 135 2.846.854.294      3.326.405.375      

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (13.419.259.218)   (13.419.259.218)   

IV. Hàng tồn kho 140 6 548.021.257.659  195.530.587.005  

1. Hàng tồn kho 141 548.134.204.836  195.643.534.182  

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (112.947.177)       (112.947.177)       

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 25.472.287.709    3.418.663.869      

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5.700.184.647      183.409.679         

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19.278.486.423    3.060.310.721      

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 493.616.639         174.943.469         

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 58.295.281.255    65.301.298.238    

II. Tài sản cố định 220 57.264.108.092    65.189.214.912    

1. Tài sản cố định hữu hình 221 7 53.894.799.950    62.291.488.578    

- Nguyên giá 222 216.476.811.276  232.898.056.005  

- Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (162.582.011.326) (170.606.567.427) 

3. Tài sản cố định vô hình 227 2.499.956.800      2.630.336.447      

- Nguyên giá 228 5.250.739.153     5.459.602.112     

- Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (2.750.782.353)    (2.829.265.665)    

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 869.351.342         267.389.887         

V. Tài sản dài hạn khác 260 1.031.173.163      112.083.326         

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 1.031.173.163      112.083.326         

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 686.048.513.368  445.062.330.614  
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1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHI P 

 

Hình thức sở hữu vốn 

 

Côn  ty Cổ phần  o  V ệt (s u đây  ọ  tắt l  “Côn  ty”) l  Côn  ty Cổ phần đ ợc chuyển đổ  (cổ phần 

hó ) từ do nh n h ệp  h  n ớc l  Côn  ty   uy n l ệu Thuốc lá   m -  ơn vị th nh v  n củ  Tổn  

Côn  ty Thuốc lá V ệt   m theo Quyết định số 14/2003/Q -TT  n  y 20/01/2003 củ  Thủ t ớn  Chính 

phủ về v ệc ph  duyệt ph ơn  án tổn  thể sắp xếp  đổ  mớ  do nh n h ệp  h  n ớc thuộc Tổn  Côn  ty 

Thuốc lá V ệt   m v  theo Quyết định số 123/2004/Q - C  n  y 04/11/2004 v  Quyết định số 

06/2005/Q - C  n  y 17/02/2005 củ   ộ tr ởn   ộ Côn  n h ệp (n y l   ộ Côn  Th ơn ). Côn  ty 

đã đ ợc Sở Kế hoạch v   ầu t  tỉnh   n      cấp G ấy Chứn  nhận  ăn  ký do nh n h ệp số 

3600262193 n  y 24/03/2005 v  đăn  ký th y đổ  lần thứ 6 n  y 16/05/2012. Vốn đ ều lệ củ  Côn  ty l  

128.530.520.000 đ n   tron  đó Tổn  Côn  ty Thuốc lá V ệt   m (cổ đôn   h  n ớc) nắm   ữ 

97.781.620.000 đ n  t ơn  ứn  vớ  76 08% vốn đ ều lệ củ  Côn  ty. 
 

Trụ sở chính:  h  n   on    nh  th nh phố    n  ò   tỉnh   n     .  
 

Tổn  số cán bộ côn  nhân v  n củ  Côn  ty đến th   đ ểm 30/06/2013 l  577 n    . 
 

Cơ cấu tổ chức củ  Côn  ty b o   m Văn phòn  Côn  ty v  các đơn vị s u: 
 

 Ch  nhánh Côn  ty Cổ phần  o  V ệt tạ  tỉnh  ăk  ăc; 

 Chi nhánh Côn  ty Cổ phần  o  V ệt tạ  tỉnh G      ; 

 Ch  nhánh Côn  ty Cổ phần  o  V ệt tạ  tỉnh   nh Thuận; 

 Ch  nhánh Côn  ty Cổ phần  o  V ệt tạ  tỉnh   n     ; 

 Ch  nhánh Côn  ty Cổ phần  o  V ệt tạ  tỉnh Tây   nh; 

 Ch  nhánh Côn  ty Cổ phần  o  V ệt tạ  tỉnh   nh  ịnh; 

 Ch  nhánh Côn  ty Cổ phần  o  V ệt tạ  tỉnh   nh Thuận; 

 Ch  nhánh Côn  ty Cổ phần  o  V ệt tạ  tỉnh    Rị  - Vũn  T u; 

 Ch  nhánh Côn  ty Cổ phần  o  V ệt tạ  tỉnh  on  An; 

 Ch  nhánh Côn  ty Cổ phần  o  V ệt tạ  tỉnh An G  n ; 

 Ch  nhánh Côn  ty Cổ phần  o  V ệt tạ  tỉnh Quản    m; 

 CN Côn  ty Cổ phần  o  V ệt tạ   hú Y n (Tạm n ừn  k nh do nh 7 thán  từ n  y 15/5/2013); 

 CN Côn  ty Cổ phần  o  V ệt tạ  Khánh  ò  (Tạm n ừn  k nh do nh 7 thán  từ n  y 15/5/2013). 

 

Hoạt động chính 
 

 oạt độn  chính củ  Côn  ty l : tr n  trọt  thu mu   chế b ến  t  u thụ n uy n l ệu thuốc lá v  các sản 

phẩm nôn  n h ệp khác; k nh do nh xuất nhập khẩu n uy n l ệu thuốc lá  vật t  nôn  n h ệp; mu  bán 

thuốc lá đ ếu; chăn nuô  v  nuô  tr n  thủy sản  hả  sản; k nh do nh kho bã   dịch vụ kho vận v  kho vận 

n oạ  qu n; mô    ớ  bất độn  sản  k nh do nh nh ; k nh do nh du lịch  dịch vụ ăn uốn . 
 

 

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KỲ KẾ TOÁN  

 

Cơ sở lập báo cáo tài chính 
  

 áo cáo t   chính củ  Côn  ty kèm theo đ ợc tr nh b y bằn    n  V ệt   m (V D)  theo n uy n tắc 

  á  ốc v  phù hợp vớ  các Chuẩn mực Kế toán V ệt   m  Chế độ kế toán do nh n h ệp b n h nh theo 
Quyết định số 15/2006/Q - TC n  y 20/3/2006 củ   ộ T   chính v  các văn bản h ớn  dẫn  bổ sun  

h ện h nh khác về kế toán tạ  V ệt   m.  
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Niên độ kế toán 
 

   n độ kế toán củ  Côn  ty bắt đầu từ n  y 01 thán  01 v  kết thúc v o n  y 31 thán  12 h n  năm. 

 

 áo cáo t   chính   ữ  n  n độ kèm theo đ ợc lập cho kỳ hoạt độn  từ 01 thán  01 năm 2013 đến n  y 

30 thán  06 năm 2013 đ ợc lập theo quy định h ện h nh củ  Chuẩn mực kế toán V ệt   m về lập  áo 

cáo t   chính   ữ  n  n độ  phục vụ cho v ệc côn  bố thôn  t n đ ợc quy định tạ  Thôn  t  số 

52/2012/TT- TC n  y 05/94/2012 củ   ộ t   chính. 

 
 

3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 

 

S u đây l  các chính sách kế toán chủ yếu đ ợc Côn  ty sử dụn  tron  v ệc lập  áo cáo t   chính n y: 

 

Các thay đổi trong chính sách kế toán và thuyết minh 

 

Các chính sách kế toán củ  Côn  ty sử dụn  để lập  áo cáo t   chính đ ợc áp dụn  nhất quán vớ  các 

chính sách đã đ ợc sử dụn  để lập các báo cáo t   chính kết thúc n  y 31/12/2012  n oạ  trừ các th y đổ  

về chính sách kế toán l  n qu n đến tr nh b y báo cáo t   chính v  thuyết m nh thôn  t n đố  vớ  côn  cụ 

t   chính nh  s u: 

 

Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 
 

   y 25 thán  04 năm 2013   ộ T   chính đã b n h nh thôn  t  số 45/2013/TT- TC h ớn  dẫn chế độ 

quản lý  sử dụn  v  trích khấu h o t   sản cố định có h ệu lực th  h nh kể từ n  y 10/06/2013 v  áp dụn  

từ năm t   chính năm 2013, th y thế Thôn  t  số 203/2009/TT- TC n  y 20/10/2009 củ   ộ tr ởn   ộ 

T   chính h ớn  dẫn chế độ quản lý  sử dụn  v  trích khấu h o t   sản cố định 

 

Côn  ty đã thực h ện theo h ớn  dẫn củ  TT45 nó  tr n tron  v ệc lập v  tr nh b y báo cáo t   chính   ữ  

n  n độ v  t n t ởn  rằn  việc áp dụn  quy định mớ  nó  tr n không l m ảnh h ởn  trọn  yếu đến việc 

tr nh b y số liệu so sánh củ  kỳ kế toán n y so vớ  kỳ kế toán tr ớc. 

 

Ƣớc tính kế toán 
 

V ệc lập  áo cáo t   chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán V ệt   m  Chế độ Kế toán V ệt   m v  

các quy định pháp lý có l  n qu n đến v ệc lập v  tr nh b y báo cáo t   chính y u cầu   n G ám đốc phả  

có nhữn   ớc tính v    ả định ảnh h ởn  đến số l ệu báo cáo về côn  nợ  t   sản v  v ệc tr nh b y các 

khoản côn  nợ v  t   sản t ềm t n  tạ  n  y lập  áo cáo t   chính cũn  nh  các số l ệu báo cáo về do nh 

thu v  ch  phí tron  suốt năm t   chính. Kết quả hoạt độn  k nh do nh thực tế có thể khác vớ  các  ớc 

tính    ả định đặt r . 

 

Tiền  

 

Tiền bao g m tiền mặt tại quỹ  các khoản tiền gử  khôn  kỳ hạn  các khoản đầu t  n ắn hạn  có khả năn  

thanh khoản cao, dễ d n  chuyển đổ  th nh t ền v  ít rủ  ro l  n qu n đến việc biến độn    á trị. 

 

Các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòi 

 

Các khoản phả  thu đ ợc phản ánh theo   á trị có thể thực h ện đ ợc  ớc tính s u kh  đã lập dự phòn  

phả  thu khó đò . Dự phòn  phả  thu khó đò  đ ợc trích lập cho nhữn  khoản phả  thu đã quá hạn th nh 

toán từ sáu thán  trở l n  hoặc các khoản thu m  n     nợ khó có khả năn  th nh toán do bị th nh lý  phá 

sản h y các khó khăn t ơn  tự. 
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Hàng tồn kho 

 

  n  t n kho đ ợc xác định tr n cơ sở   á thấp hơn   ữ    á  ốc v    á trị thuần có thể thực h ện đ ợc. 

  n  t n kho đ ợc hạch toán theo ph ơn  pháp k  kh   th  n  xuy n. G á  ốc củ  h n  t n kho đ ợc 

xác định theo ph ơn  pháp b nh quân     quyền. G á trị thuần có thể thực h ện đ ợc đ ợc xác định bằn  

  á bán  ớc tính trừ các ch  phí để ho n th nh cùn  ch  phí t ếp thị  bán h n  v  phân phố  phát s nh.  
 
 

Dự phòn    ảm   á h n  t n kho đ ợc trích lập theo các quy định kế toán h ện h nh. Theo đó  Côn  ty 

đ ợc phép trích lập dự phòn    ảm   á h n  t n kho lỗ  th    hỏn   kém phẩm chất tron  tr  n  hợp   á 

trị thực tế củ  h n  t n kho c o hơn   á trị thuần có thể thực h ện đ ợc tạ  th   đ ểm kết thúc n  n độ kế 

toán. 

 

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao 

 

T   sản cố định hữu h nh đ ợc tr nh b y theo n uy n   á trừ   á trị h o mòn lũy kế.   uy n   á t   sản cố 

định hữu h nh b o   m   á mu  v  to n bộ các ch  phí khác l  n qu n trực t ếp đến v ệc đ   t   sản v o 

trạn  thá  sẵn s n  sử dụn .   uy n   á t   sản cố định hữu h nh do tự l m  tự xây dựn  b o   m ch  phí 

xây dựn   ch  phí sản xuất thực tế phát s nh cộn  ch  phí lắp đặt v  chạy thử. 

 

T   sản cố định hữu h nh đ ợc khấu h o theo ph ơn  pháp đ  n  thẳn  dự  tr n th      n hữu dụn   ớc 

tính  cụ thể nh  s u: 

 

   Mức khấu h o (năm) 

    

 h  cử   vật k ến trúc   10 - 50 

Máy móc  th ết bị   4 - 10 

 h ơn  t ện vận tả    6 - 10 

Th ết bị  dụn  cụ quản lý   4 - 10 

 

T   sản cố định đã đ ợc phân loạ  lạ  theo các h ớn  dẫn tạ  thôn  t  45/2013/TT- TC n  y 25/04/2013 

củ   ộ tr ởn   ộ t   chính về v ệc h ớn  dẫn chế độ quản lý  sử dụn  v  trích khấu h o t   sản cố định. 

 

Tài sản cố định v  hình và hao mòn 

 

T   sản cố định vô h nh đ ợc tr nh b y theo n uy n   á trừ   á trị h o mòn lũy kế  thể h ện   á trị củ  

quyền sử dụn  đất v  ch ơng tr nh quản lý ISO 9001. Giá trị ch ơng tr nh quản lý ISO 9001 đ ợc trích 

khấu hao v  phản ánh v o ch  phí theo ph ơn  pháp đ  n  thẳn  tron  th      n 10 năm. 

 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

 

Các t   sản đ n  tron  quá tr nh xây dựn  phục vụ mục đích sản xuất  cho thu   quản trị hoặc cho bất kỳ 

mục đích n o khác đ ợc  h  nhận theo   á  ốc. Ch  phí n y b o   m cả ch  phí dịch vụ v  ch  phí lã  v y 

có l  n qu n phù hợp vớ  chính sách kế toán củ  Côn  ty. V ệc tính khấu h o củ  các t   sản n y đ ợc áp 

dụn    ốn  nh  vớ  các t   sản khác  bắt đầu từ kh  t   sản ở v o trạn  thá  sẵn s n  sử dụn . 

 
Chi phí trả trƣớc dài hạn 

 
Ch  phí trả tr ớc d   hạn phản ánh   á trị củ  các loạ  côn  cụ  dụn  cụ xuất sử dụn     á trị sử  chữ  t   

sản cố định phát s nh một lần có   á trị lớn. G á trị củ  các t   sản nó  tr n đ ợc phân bổ v o ch  phí tron  

th      n tố  đ  2 năm. 
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Ngoại tệ  
 

Các n h ệp vụ phát s nh bằn  n oạ  tệ đ ợc chuyển đổ  r  V D theo tỷ   á thực tế tạ  th   đ ểm phát 

s nh    o dịch n oạ  tệ củ    ân h n  th ơn  mạ  nơ  do nh n h ệp có    o dịch phát s nh theo quy định 

củ  pháp luật. Ch nh lệch tỷ   á phát s nh từ các n h ệp vụ n y đ ợc hạch toán v o kết quả hoạt độn  

kinh doanh. 

 

Số d  các t   sản bằn  t ền v  côn  nợ phả  thu  phả  trả n ắn hạn có  ốc n oạ  tệ tạ  n  y kết thúc kỳ kế 

toán đ ợc chuyển đổ  theo tỷ   á mu  v o củ    ân h n  th ơn  mạ  nơ  do nh n h ệp mở t   khoản tạ  

n  y n y. Ch nh lệch tỷ   á phát s nh do đánh   á lạ  số d  các t   khoản n y đ ợc phản ánh v o kết quả 

hoạt độn  k nh do nh theo h ớn  dẫn củ  Thôn  t  số 179/2012/TT- TC b n h nh n  y 24/10/2012 về 

h ớn  dẫn xử lý ch nh lệch tỷ   á tron  do nh n h ệp. 

 

Quỹ trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá 
 

Quỹ tr n  v  chế b ến n uy n l ệu thuốc lá đ ợc trích bằn  1%   á mu  n uy n l ệu thuốc lá bán r  tron  

kỳ theo quy định tạ  Thôn  t  số 164/2007/TT- TC n  y 31/12/2007 củ   ộ T   chính quy định về v ệc 

trích lập  quản lý v  sử dụn  quỹ tr n  v  chế b ến n uy n l ệu thuốc lá. 

 

Tron  v ệc lập  áo cáo t   chính 6 thán  đầu năm 2013  Côn  ty ch   thực h ện trích quỹ n y. 

 

Ghi nhận doanh thu 
  

Do nh thu đ ợc  h  nhận kh  kết quả    o dịch đ ợc xác định một cách đán  t n cậy v  Côn  ty có khả 

năn  thu đ ợc các lợ  ích k nh tế từ    o dịch n y. Do nh thu bán h n  đ ợc  h  nhận kh     o h n  v  

chuyển quyền sở hữu cho n     mu . 

 

Lã  t ền  ử  đ ợc  h  nhận tr n cơ sở số d  các khoản t ền  ử  v  lã  suất thực tế theo thôn  báo củ  n ân 

h n .  

 

Thuế 

 

Côn  ty có n hĩ  vụ nộp thuế thu nhập do nh n h ệp theo thuế suất l  25% tính tr n thu nhập chịu thuế. 

Thuế thu nhập do nh n h ệp thể h ện tổn    á trị củ  số thuế phả  trả h ện tạ  v  số thuế hoãn lạ .  

 

Số thuế h ện tạ  phả  trả đ ợc tính dự  tr n thu nhập chịu thuế tron  năm. Thu nhập chịu thuế có thể khác 

vớ  lợ  nhuận thuần đ ợc tr nh b y tr n  áo cáo Kết quả hoạt độn  k nh do nh v  thu nhập chịu thuế 

khôn  b o   m các khoản thu nhập h y ch  phí tính thuế hoặc đ ợc khấu trừ tron  các năm khác (b o 

  m cả lỗ m n  s n   nếu có) v  n o   r  khôn  b o   m các chỉ t  u khôn  chịu thuế hoặc khôn  đ ợc 

khấu trừ. 

 

V ệc xác định thuế thu nhập do nh n h ệp củ  Côn  ty căn cứ v o các quy định h ện h nh về thuế. Tuy 

nh  n  nhữn  quy định n y th y đổ  theo từn  th   kỳ v  v ệc các định s u cùn  về thuế thu nhập do nh 

n h ệp tùy thuộc v o kết quả k ểm tr  củ  cơ qu n thuế có thẩm quyền.  

 

Các loại thuế khác đ ợc áp dụn  theo các luật thuế hiện h nh tại Việt Nam. 
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4. TIỀN 

30/06/2013 01/01/2013

VND VND

Tiền mặt tại quỹ 1.727.116.524 890.448.055

Tiền gửi ngân hàng 5.646.586.784 2.363.768.071

Cộng 7.373.703.308 3.254.216.126
 

 

5. CÁC KHOẢN PHẢI THU 

30/06/2013 01/01/2013

VND VND

Phải thu của khách hàng 57.175.911.919 187.019.226.819

Các đơn vị trong Tổng Công ty Thuốc lá 4.586.077.631 132.858.374.887

Khách hàng nước ngoài 8.794.947.280      2.052.298.840      

Khoản phải thu về ĐT trồng thuốc lá nguyên liệu 2.442.734.559      13.080.253.332

Các khoản phải thu từ đơn vị khác 41.352.152.449 39.028.299.760

Trả trước cho người bán 282.476.442 631.192.400

Các nhà cung cấp khác 282.476.442 631.192.400

Các khoản phải thu khác 2.846.854.294 3.326.405.375

Phải thu hao hụt vượt định mức 1% tại các CN{*} 2.710.473.056 2.910.473.056

Số dư nợ khoản phải trả khác 22.948.757           21.150.998           

Thuế TNCN 96.326.167          380.306.321

Các khoản phải thu khác 17.106.314 14.475.000

Cộng 60.305.242.655 190.976.824.594

Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (13.419.259.218)   (13.419.259.218)   

Cộng khoản phải thu 46.885.983.437 177.557.565.376
 

 
{*} Chi tiết phải thu các tại các chi nhánh: 

 

30/06/2013 01/01/2013

VND VND

Chi nhánh Ninh Thuận - 20.000.000

Chi nhánh Gia Lai 1.804.818.277 1.964.818.277

Chi nhánh Bình Định 329.183.580 349.183.580

Chi nhánh Phú Yên 431.613.154 431.613.154

Chi nhánh Khánh Hòa 144.858.045 144.858.045

Cộng 2.710.473.056 2.910.473.056
 

 
Tổn  sản l ợn  Ch  nhánh thu mu  đến 30/06/2013 l  4.709 19 tấn t ơn  ứn  234 7 tỷ đ n . Côn  ty 

ch   thực h ện quyết toán h o hụt thu mu  n uy n l ệu thuốc lá do các ch  nhánh vẫn đ n  t ếp tục thu 

mua v     o h n . 
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6. HÀNG TỒN KHO 

30/06/2013 01/01/2013

VND VND

Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 212.597.469.598   11.415.906.739

Vật tư tồn kho 10.621.868.925     30.262.609.155

Công cụ, dụng cụ trong kho 195.286.245         263.579.806

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 4.949.884.238 1.817.132.579

Thành phẩm tồn kho 319.641.507.478   151.675.001.417

Hàng gửi đi bán 128.188.352         209.304.486

Cộng 548.134.204.836 195.643.534.182

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (112.947.177) (112.947.177)

Cộng giá trị hàng tồn kho 548.021.257.659 195.530.587.005

Chi tiết hàng tồn kho theo đơn vị - -  
 

Số d  khoản mục   n  t n kho củ  Côn  ty tạ  n  y 30/06/2013 khoản  548 tỷ đ n  b o   m các loạ  

n uy n l ệu thuốc lá lá v  n uy n l ệu thuốc lá đã chế b ến t n kho vớ  số t ền 531 tỷ đ n  (Ch ếm 77% 

tổn    á trị t   sản tạ  n  y 30/06/2013).   n G ám đốc Côn  ty t n t ởn  rằn  v ệc t  u thụ số l ợn  

n uy n l ệu thuốc lá nó  tr n l  ho n to n thực h ện đ ợc v  đảm bảo khôn  thấp hơn   á  ốc củ  h n  

t n kho. 
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7. TÀI SẢN CỐ Đ NH HỮU HÌNH 

 

Chỉ tiêu
 Nhà cửa, vật kiến 

trúc 

 Máy móc, thiết 

bị 

 Phương tiện vận 

tải, truyền dẫn 

 Thiết bị, dụng cụ 

quản lý 
 TSCĐ khác  Tổng cộng 

VND VND VND VND VND VND

Nguyên giá

Tại 01/01/2013 119.465.688.598     91.850.522.871 15.314.999.772   5.547.782.328       719.062.436     232.898.056.005 

Tăng trong kỳ -                         105.648.000      -                     18.700.000           -                  124.348.000        

Tăng do mua sắm 105.648.000      18.700.000           124.348.000        

Giảm trong kỳ 12.739.844.092       1.100.176.147   -                     2.659.052.490       46.520.000       16.545.592.729   

Thanh lý -                         -                   -                     65.804.000           -                  65.804.000         

Phân loại tài sản theo TT45 12.739.844.092       1.100.176.147   -                     2.593.248.490       46.520.000       16.479.788.729   

Tại 30/06/2013 106.725.844.506     90.855.994.724 15.314.999.772   2.907.429.838       672.542.436     216.476.811.276 

Hao mòn lũy kế

Tại 01/01/2013 82.703.027.470       74.130.266.155 9.683.810.544     3.398.304.943       691.158.315     170.606.567.427 

Tăng trong kỳ 2.098.631.532         4.567.180.227   670.345.494        272.215.397          7.523.888        7.615.896.538     

Tăng do khấu hao 2.098.631.532         4.567.180.227    670.345.494        272.215.397          7.523.888         7.615.896.538     

Giảm trong kỳ 12.380.695.400       698.045.921      -                     2.521.450.184       40.261.134       15.640.452.639   

Thanh lý, nhượng bán -                         -                   -                     65.804.000            -                  65.804.000         

Phân loại tài sản theo TT45 12.380.695.400        698.045.921      -                     2.455.646.184       40.261.134       15.574.648.639   

Tại 30/06/2013 72.420.963.602       77.999.400.461 10.354.156.038   1.149.070.156       658.421.069     162.582.011.326 

Giá trị còn lại

Tại 01/01/2013 36.762.661.128       17.720.256.716 5.631.189.228     2.149.477.385       27.904.121       62.291.488.578   

Tại 30/06/2013 34.304.880.904       12.856.594.263 4.960.843.734     1.758.359.682       14.121.367       53.894.799.950   
 

 

  uy n   á t   sản cố định đã hết khấu h o vẫn đ n  sử dụn  tạ  th   đ ểm 30/06/2013 l  44.088.933.421 đ n . 

  uy n   á t   sản cố định dùn  thế chấp cho các khoản v y tạ    ân h n  Th ơn  mạ  Cổ phần   oạ  th ơn  - Ch  nhánh   n      l  85.961.084.412 đ n .
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8. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN 

 

30/06/2013 01/01/2013

VND VND

Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đồng Nai{1} 79.319.015.102     58.019.086.985

Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Đồng Nai{2} 139.678.508.016   1.283.047.870

Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội-CN Đồng Nai{3} 41.593.676.885     39.460.579.530

Ngân hàng TNHH MTV HSBC VN - CN HCM{4} 114.792.016.492   61.006.454.974

Ngân hàng TMCP Á Châu -CN Bình Tây{5} 49.214.733.229     -

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam{6} 22.589.774.903 22.589.774.903

Cộng 447.187.724.627 182.358.944.262
 

 

{1}  ợp đ n  tín dụn  hạn mức số 13.46.9949/  TD n  y 08/04/2013 củ    ân h n  TMC  Côn  

th ơn  V ệt   m  Ch  nhánh   n      vớ  hạn mức tín dụn  l  110 tỷ đ n . Th   hạn cho v y cụ thể củ  

mỗ  lần   ả  n ân đ ợc  h  tr n từn    ấy nhận nợ nh n  tố  đ  khôn  quá 06 thán .  ã  suất cho v y thả 

nổ .  ã  suất cho v y tạ  th   đ ểm ký hợp đ n  tín dụn  l  12%/năm đố  vớ  v y V   v  5 5%/năm đố  

vớ  cho v y USD.  ợp đ n  v y tín chấp mục đích phục vụ hoạt độn  sản xuất kinh doanh. 
 

{2}  ợp đ n  tín dụn  hạn mức số 2012042/ M4/K D  n  y 11/06/2012 vớ    ân h n  TMC    oạ  

th ơn  V ệt   m-Ch  nhánh   n     .  ạn mức tín dụn  l  140 tỷ đ n . Mục đích sử dụn  vốn v y để 

bổ sun  vốn l u độn  sản xuất k nh do nh. Th   hạn cho v y l  08 thán  kể từ n  y nhận nợ v y  đ ợc 

tính theo từn  G ấy nhận nợ củ  từn  lần rút vốn. Th      n rút vốn kể từ n  y ký hợp đ n  đến hết n  y 

11/06/2013.  ã  suất cho v y thả nổ  v  đ ợc đ ều chỉnh 01 quý một lần.  ợp đ n  đ ợc đảm bảo bằn  

t   sản nh  đã thuyết m nh báo cáo t   chính số 7.  hụ lục hợp đ n  số 01 ký n  y 11/06/13     hạn  th   

hạn hợp đ n  hạn mức số 2012042/ M4/K D  n  y 11/06/12 đến hết 31/07/13. 
 

{3}  ợp đ n  cấp hạn mức tín dụn  số 090-2013-0021/   M-  /S     AI n  y 17/01/2013 vớ  

  ân h n  TMC  S   Gòn-    ộ  (SHB) - C    n      vớ    á trị hạn mức tín dụn  5 tr ệu đô l  Mỹ 

(5.000.000 USD)  mục đích v y để bổ sun  vốn l u độn .  ã  suất v y đ ợc áp dụn  theo quy định củ  

  ân h n  theo từn  th   kỳ v  đ ều chỉnh 03 thán /lần. Th   hạn cấp tín dụn  l  12 thán . Th   hạn mỗ  

khoản v y tron    TD đ ợc quy định cụ thể tạ  KU nhận nợ nh n  tố  đ  khôn  v ợt quá 08 thán . 

Khoản v y đ ợc đảm bảo bằn  to n bộ h n  t n kho luân chuyển có   á trị l  150 tỷ đ n . Quyền đò  nợ 

(khoản phả  thu) có   á trị 70 tỷ đ n . Tỷ lệ cho v y/  á trị TS   tố  đ  l  70%.  ợ  ốc có thể trả một 

lần hoặc nh ều lần theo lịch trả nợ tron  từn  KU nhận nợ.  ã  v y đ ợc trả 01 lần/thán  v o n  y 25.  

 

{4} Th  đề n hị cun  cấp t ện ích tín dụn  l m h n  xuất khẩu vớ   S C n  y 19/03/2013 vớ    ân 

h n  T    MTV  S C (V ệt   m).  ạn mức tín dụn  l  5 tr ệu USD hoặc t ơn  đ ơn  bằn  V   

hoặc n oạ  tệ khác. G á trị v y tố  đ  80%   á trị hợp đ n  mu  bán v  th      n v y tố  đ  180 n  y.  ã  

suất cho v y tính ở mức lã  suất cơ bản USD củ  th   hạn t ơn  ứn  cộn  2%/năm.  ợp đ n  đ ợc đảm 

bảo bằn  hợp đ n  thế chấp các khoản phả  thu số V M 120288/MR vớ  trị   á l  5 tr ệu USD v  hợp 

đ n  thế chấp h n  hó  tron  kho vớ  trị   á ít nhất 5 tr ệu USD v  chứn  nhận đăn  ký    o dịch bảo 

đảm do cơ qu n đăn  ký    o dịch đảm bảo l  n qu n cấp cùn  hợp đ n  bảo h ểm/   ấy chứn  nhận bảo 

h ểm h n  hó  tron  kho cùn  vớ  th  xác nhận chuyển nh ợn  quyền thụ h ởn  theo hợp đ n  bảo 

h ểm cho   ân h n . 
 

{5}  ợp đ n  cấp t n dụn  hạn mức số  IT.D .24.010413/TT n  y 02/04/2013 vớ    ân h n  TMC  Á 

Châu - C    nh Tây.  ạn mức tín dụn  70 tỷ đ n  chẵn.   ệu lực hợp đ n  l  12 thán   Th   hạn v y 

củ  số t ền nhận nợ mỗ  lần tố  đ  khôn  quá 06 thán .  ã  trả từn  thán    ốc trả nh ều lần.  ợp đ n  

v y tín chấp mục đích sử dụn  để bổ sun  vốn l u độn  (khôn  k nh do nh chứn  khoán).  ã  suất v y 

đ ợc quy định cụ thể tron  từn  khế  ớc nhận nợ. 
 

{6} Khoản v y n ắn hạn vớ  Tổn  côn  ty Thuốc lá V ệt   m theo hợp đ n  v y vốn số 1406 V/   

VV -12 n  y 14/06/2012 th   hạn v y từ 01/01/2012 đến n  y 31/12/2013 bắt đầu tính lã  v y từ n  y 

01/01/2013. 
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9. PHẢI TRẢ NGƢỜI BÁN 

30/06/2013 01/01/2013

VND VND

Công TNHH MTV Thuốc lá Hữu Nghị 7.379.509.060      -

Công ty TNHH MTV Bảo Long 5.047.657.478      -

Công ty TNHH MTV Nguyễn Gia Khanh 3.213.635.775      -

Công ty TNHH Hiệp Tâm 1.981.399.140      -

Công ty TNHH Nam Thái Nguyễn 1.976.268.151      365.975.157

Công ty Liên doanh thuốc lá BAT-Vinataba 724.800.164         4.006.927.010      

CN Công ty TNHH MTV -  Viện KTKT Thuốc lá 539.119.876         -

Công ty TNHH MTV Hậu Lộc 26.350.000          1.194.875.000      

Công ty TNHH Vương Gia Minh - 15.738.709.350    

Công ty TNHH TM Tuyết Hương - 15.376.281.826    

Công ty CP Phân bón và hóa chất Cần Thơ - 10.893.787.175    

Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai - 5.707.165.000      

Nhà cung cấp khác 1.757.020.148      3.265.985.289      

Phải trả tại chi nhánh 15.446.162.382    88.107.447          

Cộng 38.091.922.174 56.637.813.254
 

 
 

10. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƢỚC 
 

30/06/2013 01/01/2013

VND VND

Thuế GTGT 2.985.035.846 9.119.373

Thuế TNDN 865.526.974 3.891.079.412

Thuế Thu nhập cá nhân 313.854.395 659.343.831

Thuế đất {*} - 3.897.008.920

Thuế khác - 113.060

Cộng 4.164.417.215 8.456.664.596
 

 

{*} Tron  kỳ  Côn  ty thực h ện ho n nhập t ền thu  đất còn phả  nộp củ  năm tr ớc do ch   phả  nộp 

vớ  số t ền l  3 5 tỷ đ n .   ện n y  Côn  ty đ n  t ếp tục k ến n hị vớ  các cơ qu n quản lý  h  n ớc 

tạ    n      để xác định lạ  số phả  nộp. Theo đó, số t ền thu  đất còn phả  nộp có thể th y đổ  tùy thuộc 

v o kết quả k ến n hị. 
 

 

11. PHẢI TRẢ NGƢỜI LAO ĐỘNG 

 

Tron  6 thán  đầu năm 2013, Côn  ty tạm trích quỹ t ền l ơn  vớ  số t ền 22 tỷ đ n   đ n  th   thực 

h ện phân bổ tr n cơ sở  ớc tính v o các khoản mục ch  phí l  n qu n. V ệc quyết toán quỹ l ơn  chính 

thức đ ợc Côn  ty thực h ện kh  lập  áo cáo t   chính năm 2013. 
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12. CHI PHÍ PHẢI TRẢ 
 

30/06/2013 01/01/2013

VND VND

Trích quỹ đầu tư nguyên liệu thuốc lá 1% 3.738.074.447 3.758.074.447

Trích trước lãi vay ngân hàng 470.488.759 406.344.651

Cộng 4.208.563.206 4.164.419.098
 

Tron  v ệc lập  áo cáo t   chính 6 thán  đầu năm  Côn  ty ch   thực h ện trích quỹ đầu t  n uy n l ệu 

thuốc lá 1%. 

 

 

13. PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC 
 

30/06/2013 01/01/2013

VND VND

BHXH, BHYT, KPCĐ 817.533.204 557.518.257

Cổ tức phải trả 22.132.291.795 155.851.795

Kinh phí xóa đói giảm nghèo 425.886 425.886

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 80.000.000 310.000.000

Các khoản phải trả. phải nộp khác 67.784.037 101.422.977

Cộng 23.098.034.922 1.125.218.915
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14.  TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN, QUỸ 

 

Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu

Quỹ dự phòng tài 

chính

Quỹ đầu tư phát 

triển

Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối Cộng

VND VND VND VND VND

Số dư tại 01/01/2012 122.410.020.000 4.669.371.337 6.462.879.507 37.595.846.067 171.138.116.911

Tăng trong năm 6.120.500.000 3.686.523.602 3.686.523.602 36.914.645.875 50.408.193.079

- Tăng vốn trong năm - - - 36.906.847.755 36.906.847.755

- Lợi nhuận trong năm 6.120.500.000 3.686.523.602 3.686.523.602 - 13.493.547.204

- Tăng khác - - - 7.798.120 7.798.120

Giảm trong năm - - - 37.934.353.177 37.934.353.177

- Phân phối lợi nhuận - - - 34.547.814.782 34.547.814.782

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi - - - 3.386.538.395 3.386.538.395

Số dư tại 31/12/2012 128.530.520.000 8.355.894.939 10.149.403.109 36.576.138.765 183.611.956.813

Số dư tại 01/01/2013 128.530.520.000 8.355.894.939 10.149.403.109 36.576.138.765 183.611.956.813

Tăng trong kỳ - 2.583.479.343 1.845.342.388 14.352.265.500 18.781.087.231

- Lợi nhuận trong kỳ - - - 14.352.265.500 14.352.265.500

- Phân phối lợi nhuận 2.583.479.343 1.845.342.388 - 4.428.821.731

Giảm trong kỳ - - - 33.394.171.712 33.394.171.712

- Phân phối lợi nhuận - - - 30.134.925.731         30.134.925.731

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi - - - 3.259.245.981           3.259.245.981
-

Số dư tại 30/06/2013 128.530.520.000  10.939.374.282     11.994.745.497    17.534.232.553        168.998.872.332     
 

  

.
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Chi tiết vốn g p của các b n như sau : 

Vốn góp tại 

ngày 31/12/2012

VND Tỷ lệ (%) VND

Vốn của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam 97.781.620.000 76,08 97.781.620.000

Vốn của cổ đông khác 30.748.900.000 23,92 30.748.900.000

Cộng 128.530.520.000 100,00 128.530.520.000

Vốn góp tại ngày 30/06/2013

 

 
Cổ phiếu: 

30/06/2013 01/01/2013

VND VND

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 12.853.052           12.853.052

- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành 12.853.052 12.853.052

        + Cổ phiếu thường 12.853.052 12.853.052

        + Cổ phiếu ưu đãi - -

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 12.853.052 12.853.052

       + Cổ phiếu thường 12.853.052 12.853.052
 

 
Chi tiết phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau: 
 

Côn  ty thực h ện v ệc phân phố  lợ  nhuận năm 2012 theo   hị quyết số 02/ Q-C  V n  y 18/4/2013 

củ   ạ  hộ  đ n  cổ đôn   ch  t ết nh  s u:  

Tỷ lệ VND

Quỹ dự phòng tài chính, dự trữ bắt buộc 7% 2.583.479.343

Quỹ đầu tư phát triển 5% 1.845.342.388

Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.759.245.981

- Số được trích theo Nghị quyết 15% 5.536.027.163

- Số đã tạm trích (3.386.538.395)

- Tạm trích cho năm 2013 609.757.213

Quỹ Ban điều hành 500.000.000

Chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt 20% 25.706.104.000

Cộng 33.394.171.712
 

15. DOANH THU BÁN HÀNG HOÁ VÀ CUNG CẤP D CH VỤ 

 

Từ 01/01/2013

đến 30/06/2013

Từ 01/01/2012

đến 30/06/2012

VND VND

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 403.425.343.104 310.747.666.934

           + Doanh thu Nguyên liệu 320.918.673.884 184.961.775.515

           + Doanh thu gia công 47.929.361.500 93.089.868.422

           + Doanh thu vật tư 26.961.009.096 23.579.318.227

           + Doanh thu khác 7.616.298.624 9.116.704.770

Các khoản giảm trừ doanh thu - 17.360.360

      + Hàng bán bị trả lại - 17.360.360

Doanh thu thuần 403.425.343.104 310.730.306.574
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16. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 
 

Từ 01/01/2013

đến 30/06/2013

Từ 01/01/2012

đến 30/06/2012

VND VND

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 93.047.467 115.038.151

Lãi cho vay đầu tư - 50.181.695

Cộng 93.047.467 165.219.846
 

 

 

17. CHI PHÍ TÀI CHÍNH 
 

Từ 01/01/2013

đến 30/06/2013

Từ 01/01/2012

đến 30/06/2012

VND VND

Lãi tiền vay ngân hàng 6.073.621.226 11.442.970.514

Chênh lệch tỷ giá 581.265 55.455.019

Cộng 6.074.202.491 11.498.425.533
 

 

 ã  v y tron  quý 2 năm 2013 l  6 6 tỷ đ n  đ n  đ ợc Côn  ty phân bổ v o ch  phí t   chính t ơn  ứn  

vớ    á trị n uy n l ệu v  th nh phẩm ti u thụ tron  kỳ vớ  số t ền 1 3 tỷ đ n .  ã  v y còn lạ  đ n  đ ợc 

Côn  ty phản ánh tr n khoản mục ch  phí trả tr ớc n ắn hạn vớ  số tiền l  5,3 tỷ đ n . 

 
18. CHI PHÍ BÁN HÀNG 
 

Từ 01/01/2013

đến 30/06/2013

Từ 01/01/2012

đến 30/06/2012

VND  VND 

Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương 169.179.968         241.686.290         

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 507.404.234         460.307.439         

Chi phí khấu hao 642.484.564         715.925.997         

Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác 2.795.658.320      4.628.757.876      

Cộng 4.114.727.086 6.046.677.602
 

 
19. CHI PHÍ QUẢN L  DOANH NGHI P 

 

Từ 01/01/2013

đến 30/06/2013

Từ 01/01/2012

đến 30/06/2012

VND  VND 

Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương 5.271.800.220      10.625.611.316     

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 698.230.844         600.545.001         

Chi phí khấu hao 810.344.032         1.101.217.091      

Chi phí đồ dùng, dụng cụ 367.606.131         260.435.809         

Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác 46.891.622           3.850.670.974      

Cộng 7.194.872.849 16.438.480.191
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20. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHI P HI N HÀNH 
 

Từ 01/01/2013

đến 30/06/2013

Từ 01/01/2012

đến 30/06/2012

VND VND

Lợi nhuận trước thuế 19.136.354.001    20.809.044.761    

Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế

Trừ: Thu nhập không chịu thuế -                         -                         

Cộng: Các khoản chi phí không được khấu trừ -                         -                         

Thu nhập chịu thuế 19.136.354.001    20.809.044.761    

Thuế suất 25% 25%

Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.784.088.501      5.202.261.190      

Thuế thu nhập hoãn lại -                         -                         

Thuế TNDN phải nộp 4.784.088.501      5.202.261.190      
 

 
21. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU 

 

Từ 01/01/2013

đến 30/06/2013

Từ 01/01/2012

đến 30/06/2012

VND  VND 

Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu 14.352.265.500 15.606.783.571

Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân 12.853.052 12.853.052

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.117 1.214
 

 

 

22. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ 
 

Từ 01/01/2013

đến 30/06/2013

Từ 01/01/2012

đến 30/06/2012

VND VND

Chi phí nhân công 25.910.355.084 42.846.896.033

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 405.043.919.130 275.858.838.302

Chi phí khấu hao 7.726.826.436 8.524.863.126

Chi phí dịch vụ mua ngoài 22.147.488.903 24.348.457.728

Chi phí khác bằng tiền 11.445.572.880 12.342.203.991

Cộng 472.274.162.433  363.921.259.180  
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23. SỐ DƢ VÀ NGHI P VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Từ 01/01/2013

đến 31/12/2013

Từ 01/01/2012

đến 31/12/2012

Bán hàng VND VND

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn 201.087.533.552 298.057.487.907

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long 43.052.901.500 33.098.201.480

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hoá 7.436.305.400 23.425.092.500

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An 518.360.000 21.410.334.500

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre 21.537.688.700 21.039.633.400

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long - 15.858.480.000

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn - 10.896.452.000

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp 7.229.637.450 5.035.686.250

Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang 1.167.417.000 2.279.581.000

Công ty TNHH MTV Viện KTKT Thuốc lá 195.926.786 1.102.012.717

Mua hàng

Công ty Thương mại Miền Nam 232.695.908 14.502.727

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn 174.185.000 69.652.000

Công ty TNHH MTV -  Viện KTKT Thuốc lá 979.432.700 748.440.000

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An - 29.610.000
 

 

 

30/06/2013 01/01/2013

VND VND

Các khoản phải trả

Công ty TNHH MTV Viện KTKT Thuốc lá 539.119.876 -

Công ty Thương mại Miền Nam 4.632.000 -

Các khoản phải thu

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp 2.091.119.323 -

Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang 1.225.787.850 -

Công ty TNHH MTV Viện KTKT Thuốc lá 545.141.956 -

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An 544.277.975 16.302.897.450

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn 179.750.527 113.024.486.399

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre - 2.690.157.338

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long - 840.833.700
  

24. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 

Quản lý rủi ro vốn 

Côn  ty quản trị n u n vốn nhằm đảm bảo rằn  Côn  ty có thể về hoạt độn  l  n tục vừ  tố  đ  hó  lợ  

ích củ  các cổ đôn  thôn  qu  tố   u hó  số d  n u n vốn v  côn  nợ. 

Cấu trúc vốn củ  Côn  ty   m phần vốn thuộc sở hữu củ  các cổ đôn  (b o   m vốn  óp  các quỹ dự 

trữ v  lợ  nhuận s u thuế ch   phân phố ). 

 

 Các chính sách kế toán chủ yếu 

 

Ch  t ết các chính sách kế toán chủ yếu v  các ph ơn  pháp m  Côn  ty áp dụn  (b o   m các t  u chí 
để  h  nhận  cơ sở xác định   á trị v  cơ sở  h  nhận các khoản thu nhập v  ch  phí) đố  vớ  từn  loạ  t   

sản t   chính  côn  nợ t   chính v  côn  cụ vốn đ ợc tr nh b y tạ  Thuyết m nh số 3. 
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Các loại c ng cụ tài chính 

 

30/06/2013 31/12/2012

VND VND

Tài sản tài chính

Tiền và các khoản tương đương tiền 7.373.703.308            3.254.216.126            

Các khoản phải thu ngắn hạn 46.603.506.995           176.926.372.976         

Ký quỹ, ký cược 15.000.000                 15.000.000                 

Cộng 53.992.210.303           180.195.589.102         

30/06/2013 31/12/2012

VND VND

Công nợ tài chính

Các khoản vay 447.187.724.627         182.358.944.262         

Phải trả nguoài bán, phải trả khác 61.199.163.151           57.781.456.408           

Chi phí phải trả 4.208.563.206            4.164.419.098            

Cộng 512.595.450.984         244.304.819.768         

Giá trị ghi sổ

Giá trị ghi sổ

 
 
Côn  ty ch   đánh   á   á trị hợp lý củ  t   sản t   chính v  côn  nợ t   chính tạ  n  y kết thúc n  n độ 

kế toán do Thôn  t  210 cũn  nh  các quy định h ện h nh ch   có h ớn  dẫn cụ thể về v ệc xác định 

  á trị hợp lý củ  các t   sản t   chính v  côn  nợ t   chính. Thôn  t  210 y u cầu áp dụn  Chuẩn mực 

báo cáo t   chính Quốc tế về v ệc tr nh b y báo cáo t   chính v  thuyết m nh thôn  t n đố  vớ  côn  cụ 

t   chính nh n  khôn  đ   r  h ớn  dẫn t ơn  đ ơn  cho v ệc đánh   á v   h  nhận côn  cụ t   chính 

b o   m cả áp dụn    á trị hợp lý  nhằm phù hợp vớ  Chuẩn mực báo cáo t   chính Quốc tế. 

 

Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính 
 

Rủ  ro t   chính b o   m rủ  ro thị tr  n  (b o   m rủ  ro về   á)  rủ  ro tín dụn   rủ  ro th nh khoản v  

rủ  ro lã  suất củ  dòn  t ền. Côn  ty khôn  thực h ện các b ện pháp phòn  n ừ  các rủ  ro n y do th ếu 

thị tr  n  mu  các côn  cụ t   chính n y. 

 

Rủi ro thị trƣờng 
 

Quản lý rủi ro tỷ giá 
 

 

Côn  ty khôn  có rủ  ro tỷ   á do khôn  có các n h ệp vụ trọn  yếu phát s nh bằn  n oạ  tệ. 

 

Quản lý rủi ro về giá hàng h a 
 

 

Các ch  nhánh côn  ty thu mua n uy n vật l ệu h n  hó  từ các hộ tr n  cây thuốc lá theo   á côn  ty 

giao tron  đ ều k ện thị tr  n  thôn  th  n . Côn  ty chịu rủ  ro về   á h n  hoá kh  có sự cạnh tr nh 

từ các lá  buôn t  nhân hoặc các đố  thủ cạnh tr nh khác tạ  từn  th   đ ểm. 

 

Rủi ro tín dụng 
 

Rủ  ro tín dụn  xảy r  kh  một khách h n  hoặc đố  tác khôn  đáp ứn  đ ợc các n hĩ  vụ tron  hợp 

đ n  dẫn đến các tổn thất t   chính cho Côn  ty. Côn  ty có chính sách phù hợp v  th  n  xuy n theo 

dõ  t nh h nh để đánh   á xem Côn  ty có chịu rủ  ro tín dụn  h y khôn . Rủ  ro tín dụn  tố  đã đ ợc 

thể h ện l    á trị  h  sổ củ  số d  khoản dự phòn  phả  thu khó đò  tạ  n  y 31 thán  12 năm 2012. 

 

Quản lý rủi ro thanh khoản 

 

Mục đích quản lý rủ  ro th nh khoản nhằm đảm bảo n u n vốn để đáp ứn  các n hĩ  vụ t   chính h ện 



CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VI T Báo cáo tài chính giữa niên độ 
 h  n   on    nh  Th nh phố    n  o    

  n       V ệt   m 

Cho kỳ hoạt độn  từ n  y 01/01/2013  

đến n  y 30/06/2013 
                                                                                                 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)                                                                      MẪU B 09A-DN                                                                                                                                

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo 

 

 

 

 

23 

tạ  tron  t ơn  l  . Tính th nh khoản cũn  đ ợc Côn  ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trộ    ữ  

côn  nợ đến hạn v  t   sản đến hạn tron  kỳ ở mức có thể k ểm soát đố  vớ  số vốn Côn  ty t n rằn  có 

thể tạo r  tron  kỳ đó. Chính sách củ  Côn  ty l  theo dõ  th  n  xuy n các y u cầu về th nh khoản 

h ện tạ  v  dự k ến tron  t ơn  l   nhằm đảm bảo Côn  ty duy tr  đủ mức dự phòn  t ền mặt  các khoản 

v y v  đủ vốn m  các chủ sở hữu c m kết  óp nhằm đáp ứn  các quy định về tính th nh khoản n ắn 

hạn v  d   hạn hơn. 

 

 ản  d ớ  đây tr nh b y ch  t ết các mức đáo hạn theo hợp đ n  còn lạ  đố  vớ  côn  nợ t   chính ph  

phá  s nh v  th   hạn th nh toán nh  đã đ ợc thỏ  thuận.  ản  d ớ  đây đ ợc tr nh b y dự  tr n dòn  

t ền ch   ch ết khấu củ  côn  nợ t   chính theo n  y sớm nhất m  Côn  ty phả  trả. 

 

 Dưới 1 năm   Từ 1- 5 năm   Tổng  

 VND VND  VND 

Tại 01/01/2013

Vay ngắn hạn 182.358.944.262 -              182.358.944.262 

Phải trả, phải trả khác ngắn hạn 57.763.032.169   -              57.763.032.169   

Chi phí phải trả 4.164.419.098     -              4.164.419.098     

Phải trả dài hạn khác -                     18.424.239   18.424.239         

Cộng 244.286.395.529 18.424.239   244.304.819.768 

Tại 30/06/2013

Vay ngắn hạn 447.187.724.627 -              447.187.724.627 

Phải trả, phải trả khác ngắn hạn 61.189.957.096   -              61.189.957.096   

Chi phí phải trả 4.208.563.206     -              4.208.563.206     

Phải trả dài hạn khác -                     9.206.055    9.206.055           

Cộng 512.586.244.929 9.206.055    512.595.450.984 
 

 

  n G ám đốc đánh   á mức tập trun  rủ  ro th nh khoản ở mức thấp.   n G ám đốc t n t ởn  rằn  

Côn  ty có thể tạo r  đủ n u n t ền để đáp ứn  các n hĩ  vụ t   chính kh  đến hạn. 

 

 ản  s u đây tr nh b y ch  t ết mức độ đáo hạn cho t   sản t   chính ph  phá  s nh.  ản  đ ợc lập tr n 

cơ sở mức đáo hạn theo hợp đ n  ch   ch ết khấu củ  t   sản t   chính   m lã  từ các t   sản đó  nếu 

có. V ệc tr nh b y thôn  t n t   sản t   chính ph  phá  s nh l  cần th ết để h ểu đ ợc v ệc quản lý rủ  ro 

th nh khoản củ  Côn  ty kh  tính th nh khoản đ ợc quản lý tr n cơ sở côn  nợ v  t   sản thuần. 

 

 Dưới 1 năm   Từ 1- 5 năm   Tổng  

 VND VND  VND 

Tại 01/01/2013

Tiền và các khoản tương đương tiền 3.254.216.126     -              3.254.216.126     

Các khoản phải thu ngắn hạn 176.926.372.976 -              176.926.372.976 

Ký quỹ, ký cược ngắn hạn 15.000.000         -              15.000.000         

Cộng 180.195.589.102 -              180.195.589.102 

Tại 30/06/2013

Tiền và các khoản tương đương tiền 7.373.703.308     -              7.373.703.308     

Các khoản phải thu ngắn hạn 46.603.506.995   -              46.603.506.995   

Ký quỹ, ký cược ngắn hạn 15.000.000         -              15.000.000         

Cộng 53.992.210.303   -              53.992.210.303   
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